
Cơ quan, đơn vị báo cáo: UBND xã Liên Minh Biểu số 4
Cơ quan nhận báo cáo: Sở Nội vụ

DANH SÁCH NHU CẦU ĐI HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số .../KH-UBND ngày   tháng 10 năm 2025 của UBND xã Liên Minh)

Stt Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công
tác

Trình độ
chuyên môn

Ngạch, bậc lương Ngày tháng
năm bổ nhiệm

ngạch/chức
danh

Chức vụ,
chức danh

cán bộ được
quy hoạch

(nếu có)
Nam Nữ Mã ngạch Bậc lương Hệ số

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng ở cấp xã và tương đương

1 Đào Xuân Quỳnh 12/06/1976
Chánh Văn phòng Văn

phòng HĐND và
UBND, UBND xã Liên

Minh

Đại học 01,003 7 4,32 01/07/2025

2 Mai Đức Xuyên 28/01/1980
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND và

UBND, UBND xã Liên
Minh

Đại học 01,003 5 3,66 01/07/2025

3 Nguyễn Văn Toản 11/03/1973
Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế, UBND
xã Liên Minh

Đại học 01,003 3 3 01/07/2025

4 Nguyễn Kim Quý 26/03/1983
Trưởng phòng Phòng

Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Liên Minh

Đại học 01,003 5 3,66 01/07/2025

5 Vũ Ngọc Linh 27/05/1982
Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Liên Minh

Đại học 01,003 3 3 01/07/2025

6 Nguyễn Đức Hiện 07/10/1983
Phó Giám đốc Trung

tâm phục vụ Hành chính
công, UBND xã Liên

Minh

Đại học 01,003 6 3,99 01/07/2025

7 Vũ Tiến Tuyện 18/11/1974
Chỉ huy trưởng BCH

Quân sự xã, UBND xã
Liên Minh

Đại học 01,003 3 3 01/07/2025

8 Trần Tài Quang 11/01/1979
Phó Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự xã,

UBND xã Liên Minh
Đại học 01,003 5 3,66 01/07/2025

Danh sách có 8 người
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